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ĐỀ BÀI
Câu 1: Khi có ánh sáng, giàu CO2, một loại VSV có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:


(NH4)3PO4: 0,2; KH2PO4: 1,0; MgSO4: 0,2; CaCl: 0,1; NaCl: 0,5

a. VSV này sống trong môi trường gì? Vì sao? 1đ
b. VSV này có kiểu dinh dưỡng gì? Vì sao? 1đ
Câu 2:a. Phân biệt lên men và hô hấp hiếu khí về chất nhận electron cuối cùng, sản phẩm? 1đ
b. Nêu 1 lợi ích, 1 tác hại của VSV có hoạt tính phân giải tinh bột, prôtêin?1đ
Câu 3:a. Phân biệt môi trường nuôi cấy lên tục và không liên tục về khái niệm?1đ
Thế nào là yếu tố sinh trưởng? VD? 1đ
b. Kể tên các hình thức sinh sản ở VSV nhân thực? 1đ
Câu 4: 10 tế bào đều nguyên phân với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp 560 NST đơn. Tổng số NST chứa trong các tế bào con được sinh ra là 640.
a. Xác định 2n của loài? 2đ
b. Sô lần nguyên phân của mỗi tế bào? 1đ
---------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN SINH 10 NÂNG CAO

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	1a
	- Môi trường tổng hợp
- Vì xác định được số lượng và thành phần hóa học các chất
	0,5

0,5

	1b
	- Quang tự dưỡng
- Vì nguồn năng lượng: AS, nguồn các bon: CO2
	0,5

0,5

	2a
	
Lên men
Hô hấp hiếu khí

Chất nhận e cuối cùng
Chất hữu cơ
Phân tử ôxi
Sản phẩm
Chất hữu cơ không được oxihóa
CO2, H2O

	0,5

0,5

	2b
	- Lợi ích: lên men rượu, làm nước mắm…
- Tác hại: Hư hỏng thực phẩm…
	0,5
0,5

	3a
	Môi trường nuôi cấy không liên tục
Môi trường nuôi cấy liên tục

- Không bổ sung dinh dưỡng mới, không rút ra chất thải và sinh khối tế bào dư thừa.
- Thường xuyên bổ sung dinh dưỡng mới, và rút ra chất thải và sinh khối tế bào dư thừa.

- Là chất hữu cơ quan trọng mà 1 số VSV không tự tổng hợp được phải lấy từ môi trường. 
- VD: aa, Vitamin. Bazơ nitơ….
	1

0,5

0,5

	3b
	- Phân đôi, nảy chồi, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính
	1

	4a
	- Gọi 2n: bộ NST của loài ( 2n> 2)

         k: là số lần nguyên phân ( K> 0, nguyên)

- Theo gt: 10.2n.(2k-1) = 560 (1)
                 10.2n.2k = 640 (2)
- Giải hệ: 2n = 8
	1
1

	4b
	Giải 1 hoặc 2: k=3
	1


